	
	



BÀI 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG
Mục tiêu
· Kiến thức

· Giải thích được một cách khoa học cho sự thành công của công trình thử nghiệm của Menđen. Mô tả được các kết quả mong đợi của các con lai 1 cặp tính trạng liên quan đến các alen trội và lặn. Giải thích được mối quan hệ giữa kiểu gen và kiểu hình trong hệ thống gen trội và lặn.

· Nêu được ý nghĩa của quy luật phân li đối với lĩnh vực sản xuất.
· Kĩ năng

· Rèn kĩ năng phân tích kết quả lai. Giải thích một số hiện tượng di truyền ở người.
· Vận dụng làm những bài tập về lai một cặp tính trạng (cơ bản và nâng cao).
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Thí nghiệm của Menđen

1.1 Thí nghiệm

Lai 2 giống đậu Hà Lan khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản.

VD: Pt/c: Hoa đỏ × hoa trắng 
        F1: 100% hoa đỏ 
       F2: 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng
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Sơ đồ thụ phấn nhân tạo trên hoa đậu Hà Lan

1.2. Nhận xét 
Trong phép trên:

F1 chỉ biểu hiện 1 loại KH của bố hoặc mẹ (đó là tính trạng trội).

Tính trạng không được biểu hiện ở F1 là tính trạng lặn.

F2 biểu hiện cả 2 loại tính trạng.  

1.3. Kết luận

Khi lai hai cơ thể bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, F2 (có sự phân li theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn).

2. Menđen giải thích kết quả thí nghiệm

Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền (NTDT) quy định (sau này gọi là gen). Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi NTDT trong cặp NTDT phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể P thuần chủng. Trong quá trình thụ tinh, các NTDT tổ hợp lại trong hợp tử thành từng cặp tương ứng và quy định kiểu hình của cơ thể.
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 Sự phân li và tổ hợp của cặp NTDT (gen) quy định cặp tính trạng thông qua quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh chính là cơ chế di truyền các tính trạng.

Nội dung quy luật phân li: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi NTDT trong cặp NTDT phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

Ở phép lai trên, ta quy ước gen: A: quy định hoa đỏ; a: quy định hoa trắng. F1 có kiểu hình 100% hoa đỏ nên A trội hoàn toàn so với a, vậy nếu A trội không hoàn toàn so với a thì F1 sẽ mang kiểu hình trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng. Khi đó ta có: AA: hoa đỏ; Aa: hoa hồng; aa: hoa trắng.
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Sơ đồ lai giải thích kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen

3. Lai phân tích

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

Nếu kết quả phép lai đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp.

Nếu kết quả phép lai phân tính theo tỉ lệ 1 : 1 thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp.
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Phép lai phân tích

4. Ý nghĩa của tương quan trội lặn

Tương quan trội, lặn là hiện tượng phổ biến ở sinh vật, có ý nghĩa:

Giúp ta phát hiện những tính trạng trội (tính trạng tốt) và tính trạng lặn (tính trạng xấu) để loại bỏ tính trạng xấu trong sản xuất.

Giúp ta kiểm tra được giống thuần chủng. 

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Biết tính trạng trội lặn, kiểu hình của P, xác định kết quả phép lai
· Phương pháp giải

Bước 1: Dựa vào đề bài quy ước gen trội - lặn.

Bước 2: Từ kiểu hình của P xác định kiểu gen của P. 
Bước 3: Xác định tỉ lệ giao tử của P.

Bước 4: Viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình ở các thế hệ sau.

Ví dụ: Ở lúa, tính trạng hạt gạo đục là trội hoàn toàn so với hạt gạo trong. Cho lúa hạt gạo đục thuần chủng thụ phấn với lúa hạt gạo trong thu được F1, cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Hãy xác định kết quả thu được ở F2?

Hướng dẫn giải

Quy ước: gen A: hạt gạo đục; gen a: hạt gạo trong. 
Cây P có gạo hạt đục thuần chủng có kiểu gen: AA. 
Cây P có gạo hạt trong có kiểu gen: aa.

Sơ đồ lai: P: Gạo hạt đục × Gạo hạt trong 
   AA

  aa

GP:

  A

  a

F1:

Gạo hạt đục – Aa 
F1 × F1:  Gạo hạt đục × Gạo hạt đục 

     Aa

      Aa

GF1:
    A, a

    A, a

F2:        KG 
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KH     3 đục
: 1 trong
· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1 (Câu 4 - SGK trang 10): Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ về kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào? Cho biết màu mắt chỉ do một gen quy định.

Hướng dẫn giải

Vì F1 toàn là cá kiếm mắt đen, nên mắt đen trội hoàn toàn so với mắt đỏ.

Quy ước: gen A: mắt đen; gen a: mắt đỏ.

Sơ đồ lai: Pt/c: Mắt đen × Mắt đỏ 



  AA

aa

    GP:
  A
            a

     F1:   Mắt đen – Aa

         F1 × F1: Mắt đen × Mắt đen 
 GF1: 1A: 1a         1A: 1a 
F2: KG: 1 AA: 2Aa : 1aa 
KH: 3 mắt đen : 1 mắt đỏ

	Lưu ý: Nếu bài tập chưa cho biết tương qua trội lặn thì phải xác định tương quan trội - lặn trước khi quy ước gen.


Ví dụ 2 (Câu 4 - SGK trang 13): Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì ta thu được

A. toàn quả vàng.

B. toàn quả đỏ.

C. tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng.
D. tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng.
Hướng dẫn giải

Cây cà chua quả đỏ thuần chủng có kiểu gen AA. Lai phân tích là lai với cây quả vàng aa.

Ta có sơ đồ lai:

P: Quả đỏ × Quả vàng 
AA
aa

GP:
A
a

F1: KG:    Aa

     KH: 100% quả đỏ 
Chọn B.

Ví dụ 3: Ở một loài thực vật, gen A là gen trội quy định tính trạng hoa kép; gen a là gen lặn quy định tính trạng hoa đơn.

a. Sự tổ hợp giữa 2 alen trên tạo ra bao nhiêu kiểu gen, viết các kiểu gen đó?

b. Khi giao phối ngẫu nhiên, có bao nhiêu kiểu giao phối khác nhau từ các kiểu gen đó? Xác định kết quả của mỗi kiểu giao phối?

Hướng dẫn giải

Quy ước: gen A: hoa kép; gen a: hoa đơn.

a. Số kiểu gen: sự tổ hợp 2 alen A, a tạo ra 3 kiểu gen AA, Aa và aa.

b. Có 6 kiểu giao phối khác nhau:

1. P: AA × AA → F1: KG: 100% AA; KH: 100% hoa kép.

2. P: AA × Aa  → F1: KG: 50% AA: 50% Aa; KH: 100% hoa kép.

3. P: AA × aa  → F1: KG: 100% Aa; KH: 100% hoa kép.

4. P: Aa × Aa  → F1: KG: 25% AA : 50% Aa : 25% aa; KH: 75% hoa kép : 25% hoa đơn.

5. P: Aa × aa  → F1: KG: 50% Aa : 50% aa; KH: 50% hoa kép : 50% hoa đơn.

6. P: aa × aa  → F1: KG: 100% aa; KH: 100% hoa đơn.
· Bài tập tự luyện dạng 1

Bài tập cơ bản

Câu 1: Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích. Đời con có kiểu hình là 
A. toàn quả vàng.

B. toàn quả đỏ.

C. 1 quả đỏ : 1 quả vàng.
D. 3 quả đỏ : 1 quả vàng.
Câu 2: Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích?
A. AA × AA.
B. aa × aa.
C. Aa × Aa.
D. Aa × aa.
Câu 3: Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Phép lai P: lông ngắn thuần chủng × lông dài, tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ F1 là
A. toàn lông ngắn.

B. toàn lông dài.

C. 1 lông ngắn : 1 lông dài.
D. 3 lông ngắn : 1 lông dài.
Câu 4: Lai phân tích là phép lai
A. phép lai giữa 2 cơ thể bố mẹ cùng loài có tính trạng tương phản với nhau.
B. phép lai giữa 2 cơ thể thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản.
C. phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen.
D. phép lai giữa cơ thể có tính trạng trội với cơ thể có tính trạng lặn tương phản để kiểm tra kiểu gen. 
Câu 5: Cho biết một gen quy định một tính trạng, các gen nằm trên NST thường và sự biểu hiện của gen không chịu ảnh hưởng của môi trường. Tính trạng lặn là tính trạng được biểu hiện ở kiểu gen
A. đồng hợp lặn.

B. dị hợp.

C. đồng hợp trội và dị hợp.
D. đồng hợp trội.
Bài tập nâng cao

Câu 6: Ở cà chua, quả đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với quả vàng. Hãy xác định kết quả về kiểu gen, kiểu hình của con lai F1 trong các trường hợp sau đây:
a. P: quả đỏ × quả đỏ.

b. P: quả đỏ × quả vàng.

c. P: quả vàng × quả vàng.
ĐÁP ÁN

	1-B
	2-D
	3-A
	4-D
	5-A


Bài tập nâng cao

Câu 12: Quy ước: A: quả đỏ; a: quả vàng.
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 Cây quả đỏ có kiểu gen: AA hoặc Aa (viết gọn: A–). Cây quả vàng có kiểu gen: aa.

a. P: quả đỏ × quả đỏ

Trường hợp 1: P: Quả đỏ × Quả đỏ

       AA
AA

GP:  A
            A

F1: KG    AA

      KH 100% quả đỏ.

Trường hợp 2: P: Quả đỏ × Quả đỏ
       AA
Aa
GP:  A
            A, a
F1: KG    1AA : 1Aa
      KH 100% quả đỏ.

Trường hợp 3: P: Quả đỏ × Quả đỏ

Aa
Aa

G:      A,a        A, a 
F1: KG 1 AA: 2Aa : 1 aa

KH 3 quả đỏ : 1 quả trắng

b. P: quả đỏ × quả vàng

Trường hợp 1: P: Quả đỏ × Quả vàng

       AA
aa

G:     A
            a

F1: KG      Aa 
      KH 100% quả đỏ

Trường hợp 2: P: Quả đỏ × Quả vàng

G:
A,a
     a

F1: KG 1 Aa : aa 
     KH 1 quả đỏ : 1 quả vàng

c. P: quả vàng × quả vàng.

P: Quả vàng × Quả vàng 
G:
a
a

F1: KG      aa
      KH 100% quả vàng
Dạng 2: Biết kết quả phép lai xác định tính trạng trội lặn, kiểu gen của P
· Phương pháp giải

Bước 1: Xác định tương quan trội lặn 

Bước 2: Quy ước gen.

Bước 3: Xác định kiểu gen bố mẹ. 

Bước 4: Lập sơ đồ lai.

Ví dụ: Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa trắng thu được F1. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thì thu được F2 gồm 950 cây hoa đỏ và 271 cây hoa trắng. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2?

Hướng dẫn giải

Xét tỉ lệ kiểu hình ở F2, ta có: hoa đỏ/ hoa trắng 
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 hoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng.

Quy ước: gen A: hoa đỏ; gen a: hoa trắng.

F2 phân li theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn → F1 hoa đỏ có kiểu gen dị hợp Aa.

P mang 2 kiểu hình tương phản mà F1 đồng tính hoa đỏ → P thuần chủng có kiểu gen AA × aa.
Ta có sơ đồ lai: P: Hoa đỏ   ×   Hoa trắng 


        AA
       aa



 G:    A                    a
                        F1:  100% Hoa đỏ - Aa

     F1 × F1: Hoa đỏ  ×  Hoa đỏ


Aa           Aa

          GF1:  A, a  
   A, a

F2: KG 
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KH 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng

· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: 
a. Khi khảo sát tính trạng hình dạng quả do một gen quy định. Người ta đem lai giữa cây quả tròn với cây quả bầu, thu được F1 đồng loạt có quả tròn. Từ kết quả trên, ta có thể kết luận được điều gì? Viết sơ đồ lai từ P đến F2?

b. Dựa vào kiểu hình cây quả tròn đời F2 ta có thể biết chắc chắn kiểu gen của chúng hay không? Vì sao? Hãy nêu phương pháp xác định kiểu gen của chúng?

Hướng dẫn giải

a. Từ kết quả trên ta có thể kết luận: khi lai giữa cây quả tròn với cây quả bầu, thu được đời F1: 100% quả tròn. Tính trạng di truyền theo định luật đồng tính của Menđen. Suy ra: 

+ P đều thuần chủng.

+ Tính trạng quả tròn trội hoàn toàn so với tính trạng quả bầu.

+ F1 là những cá thể dị hợp về tính trạng này.

 Sơ đồ lai:

+ Quy ước: gen A: quả tròn; gen a: quả bầu.

+ Sơ đồ lai: P: Quả tròn × Quả bầu 
      Gp:
   A

a

      F1: 100% quả tròn - Aa 
F1 × F1: Quả tròn × Quả tròn 
     Aa 
     ×     Aa 
GF1: 1A: 1a
1A: 1a

F2: KG 1 AA: 2 Aa : 1 aa 
KH 3 quả tròn : 1 quả bầu

b.

 Dựa vào kiểu hình cây quả tròn đời F2 ta chưa biết được chắc chắn kiểu gen của chúng. Vì cây quả tròn có thể có kiểu gen AA hoặc Aa.

Muốn xác định gen, ta dựa vào một trong hai phương pháp sau:

1. Lai phân tích

+ Cho cây quả tròn lai với cây quả bầu.

+ Dựa vào kết quả lai phân tích xác định kiểu gen của cây quả tròn: nếu F1 cho 100% quả tròn thì cây quả tròn có kiểu gen AA; nếu F1 cho tỉ lệ 1 quả tròn : 1 quả bầu thì cây quả tròn có kiểu gen Aa.

2. Cho tự thụ phấn

+ Nếu đời con cho 1 kiểu hình thì cây đó có kiểu gen AA.

+ Nếu đời con cho 2 loại kiểu hình thì cây đó có kiểu gen Aa.

Ví dụ 2 (Câu 1 - SGK trang 10): Nêu các khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh họa? 
Hướng dẫn giải

Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ tính trạng của cơ thể. Trên thực tế, khi nói kiểu hình của một cá thể nào đó là chỉ nói tới một số tính trạng đang xem xét.

Ví dụ tính trạng liên quan đến màu sắc hoa: kiểu hình hoa màu đỏ; kiểu hình hoa màu trắng, kiểu hình hoa màu vàng; kiểu hình hoa màu trắng.

Ví dụ 3 (Câu 2 - SGK trang 10): Phát biểu nội dung của định luật phân li? 
Hướng dẫn giải

Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

Ví dụ 4 (Câu 3 - SGK trang 10): Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Hướng dẫn giải

Menđen giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan là do sự phân li và tổ hợp của các cặp nhân tố di truyền (gen) quy định cặp tính trạng tương phản trong các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. 

Ví dụ 5 (Câu 1 - SGK trang 13): Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?

Hướng dẫn giải

Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải dùng phép lai phân tích.

Nếu kết quả phép lai phân tích xuất hiện:

+ 100% cá thể mang tính trạng trội thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội.

+ Phân tính theo tỉ lệ: 1 trội: 1 lặn thì đối tượng có kiểu gen dị hợp.

Ví dụ 6 (Cây 2 - SGK trang 13): Tương quan trội - lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất?

Hướng dẫn giải

Tương quan trội - lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy, trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế.
· Bài tập tự luyện dạng 2

Bài tập cơ bản

Câu 1: Ở ruồi giấm, thân xám là tính trạng trội hoàn toàn so với thân đen. Có một con ruồi cái thân xám, để xác định nó có thuần chủng về cặp tính trạng này hay không thì phải dùng phương pháp
A. lai gần.
B. lai xa.
C. lai thuận nghịch.
D. lai phân tích.
Câu 2: Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

P: Thân đỏ thẫm × Thân đỏ thẫm → F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây

A. P:AA × AA.
B. P:AA × Aa.
C. P:AA × aa.
D. P: Aa × Aa.
Câu 3: Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

A. Mẹ mắt đen (AA) × Bố mắt xanh (aa).
B. Mẹ mắt đen (Aa) × Bố mắt đen (Aa).


C. Mẹ mắt xanh (aa) × Bố mắt xanh (aa).
D. Mẹ mắt đen (Aa) × Bố mắt đen (AA).
Câu 4: Ở người mắt nâu (N) là trội đối với mắt xanh (n). Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, sinh con có đứa mắt nâu có đứa mắt xanh, kiểu gen của bố mẹ sẽ là 

A. đều có kiểu gen NN.



B. đều có kiểu gen Nn.

C. bố kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen Nn hoặc ngược lại.

D. bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen nn hoặc ngược lại.
Câu 5: Phương pháp nghiên cứu của Menđen được gọi là

A. phương pháp lai phân tích.
B. phương pháp phân tích các thế hệ lai.

C. phương pháp tạp giao các cây đậu Hà Lan.
D. phương pháp tự thụ phấn.
Câu 6: Cặp phép lai nào dưới đây là lai thuận nghịch?

A. ♂ AA × ♀ aa và ♀ Aa × ♂ Aa.
B. ♂ Aa × ♀ Aa và ♀ aa × ♂ AA.


C. ♂ AA × ♀ AA và ♀ aa × ♂ aa.
D. ♂ AA × ♀ aa và ♀ AA × ♂ aa.
Bài tập nâng cao
Câu 7: Một mảnh vườn có 80 cây đậu Hà Lan, trong đó có 60 cây thân cao. Tính tỉ lệ phần trăm của cây có kiểu gen đồng hợp lặn? Biết tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp.

Câu 8: Gen quy định tổng hợp chuỗi 
[image: image10.wmf]a

 của Hb nằm trên NST số 11, gen này có nhiều alen (alen A tổng hợp HbA, alen S tổng hợp HbS, alen C tổng hợp HbC,...). Bảng dưới đây cho biết tỉ lệ HbAvà HbS trong máu của 3 anh em ruột:

	Dạng Hb
	Anh cả
	Anh hai
	Em út

	HbA
	98%
	0%
	45%

	HbS
	0%
	90%
	45%

	Các dạng Hb khác
	2%
	10%
	10%


Dựa vào bảng số liệu trên, hãy xác định ai có kiểu gen dị hợp tử về gen quy định tổng hợp chuỗi 
[image: image11.wmf]a

 của Hb? 

A. Anh cả.
B. Anh hai.
C. Em út.
D. Cả 3 anh em.
ĐÁP ÁN

	1-D
	2-D
	3-D
	4-B
	5-B
	6-D


Bài tập nâng cao

Câu 7: Một mảnh vườn có 80 cây đậu Hà Lan. Trong số đó, 20 cây có thân thấp và 60 cây có thân cao. Tỉ lệ phần trăm của cây thân thấp là 
[image: image12.wmf]1

4

, tỷ lệ phần trăm của cây thân cao là 
[image: image13.wmf]3
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.
Câu 8: Chọn C.[image: image14.png]
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